LỊCH HỌC TÍN CHỈ HỌC KỲ II 
(Năm học 2018 - 2019)

	15-17/01/2019
	Đăng kí tín chỉ (đợt 1)

	19-22/01/2019
	Đăng kí tín chỉ (đợt 2) : SV điều chỉnh đăng kí dưới sự tư vấn của CVHT

	23-25/1/2019
	Cố vấn học tập nộp bản in phiếu đăng kí tín chỉ theo đơn vị lớp về phòng quản lí đào tạo 103

	11/02/2019
	Ngày học đầu tiên của học kỳ 

	11-13/02/2019
	Đăng ký muộn cho những sinh viên muốn đăng ký học đổi sang học phần khác khi lớp đăng kí đã bị hủy hoặc học lại tại phòng quản lí đào tạo 103

	25-28/2/2019
	Rút bớt học phần đăng kí với những sinh viên cần thiết

	1/3/2019
	Cố vấn học tập trực tiếp nộp bổ sung bản in đăng kí tín chỉ của các sinh viên có sự điều chỉnh trong thời gian 11-13/02/2019 và 25-28/02/2019 tại phòng quản lí đào tạo 103.

	14/4/2019 
	Giỗ tổ Hùng Vương (nghỉ học theo qui định của Nhà trường)

	30/04- 01/05/2019
	Ngày Độc lập và Quốc tế lao động
 (nghỉ học theo qui định của Nhà trường)

	25/05/2019
	Ngày học cuối cùng của học kỳ 2

	03-22/06/2019
	Thi kết thúc học kỳ 2


CÁC MÔN CỦA KHOA Y HỌC CƠ SƠ

Sinh lí bệnh miễn dịch -BIOL1103- 2 tín chỉ
	stt
	Tên lớp
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Phòng

	1 
	Lớp 1
	150
	2
	5-6
	BS Nguyễn Hằng Lan
	307

	2 
	Lớp 2
	150
	2
	7-8
	BS Nguyễn Hằng Lan
	307

	3 
	Lớp 3
	150
	3
	5-6
	BS Nguyễn Hằng Lan
	501


Giải phẫu sinh lý (Khối KTYH) –BIOL1101

Lớp Lý thuyết

	stt
	Tên lớp
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	3
	100
	3
	5-7
	ThS. Lê Phi Hảo
	401


Lớp Thực hành

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng đường

	1 
	Tổ 1
	CN. Nguyễn Thị Huyền Trang
	2
	20
	6
	5-8
	PTH GP

	2 
	Tổ 2
	CN. Nguyễn Thị Thu Hằng
	2
	20
	6
	5-8
	PTH GP

	3 
	Tổ 3
	CN. Nguyễn Thị Huyền Trang
	2
	20
	4
	5-8
	PTH GP

	4 
	Tổ 4
	CN. Nguyễn Thị Thu Hằng
	2
	20
	4
	5-8
	PTH GP

	5 
	Tổ5
	CN. Nguyễn Thị Huyền Trang
	2
	20
	5
	5-8
	PTH GP

	6 
	Tổ6
	CN. Nguyễn Thị Huyền Trang
	2
	20
	5
	5-8
	PTH GP


Giải phẫu sinh lý điều dưỡng (khối Điều Dưỡng)- NUR1101

Lớp Lý thuyết

	  stt 
	Tên lớp
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	2
	120
	3
	5-7
	ThS. Nguyễn Thị Huyền
	407

	2 
	Lớp 2
	2
	120
	5
	5-7
	ThS. Lê Phi Hảo
	407


Lớp Thực hành

	Stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Tuần
	Giảng đường

	1. 
	Tổ 1
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	5
	5-8
	Lẻ
	PTH GP, SL

	2. 
	Tổ 2
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	5
	5-8
	Chẵn
	PTH GP, SL

	3. 
	Tổ 3
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	6
	5-8
	Lẻ
	PTH GP, SL

	4. 
	Tổ 4
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	6
	5-8
	Chẵn
	PTH GP, SL

	5. 
	Tổ 5
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	2
	1-4
	Lẻ
	PTH GP, SL

	6. 
	Tổ 6
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	2
	1-4
	Chẵn
	PTH GP, SL

	7. 
	Tổ 7
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	3
	1-4
	Lẻ
	PTH GP, SL

	8. 
	Tổ 8
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	3
	1-4
	Chẵn
	PTH GP, SL

	9. 
	Tổ 9
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	4
	1-4
	Lẻ
	PTH GP, SL

	10. 
	Tổ 10
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	4
	1-4
	Chẵn
	PTH GP, SL

	11. 
	Tổ 11
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	5
	1-4
	Lẻ
	PTH GP, SL

	12. 
	Tổ 12
	CN. Hà Thị Thu Trang
	1
	20
	5
	1-4
	Chẵn
	PTH GP, SL


CÁC MÔN CỦA BỘ MÔN DƯỢC- KHOA YHCS

Dược điều dưỡng (ngành điều dưỡng)

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	NUR1102
	3
	120
	4
	5-7
	ThS Đỗ Kim Oanh
	407

	2 
	Lớp 2
	NUR1102
	3
	120
	5
	5-7
	ThS Đỗ Kim Oanh
	312

	3 
	Lớp 3
	NUR1102
	3
	120
	5
	1-3
	ThS Đỗ Kim Oanh
	312


Học Phần Dược cơ sở (2 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	CHEM1101
	2
	120
	7
	1-4
	ThS Đỗ Kim Oanh
	306


CÁC MÔN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN 
Học Phần Lý sinh - PHYS 1001
	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	GĐ

	1 
	Lớp 1
	PHYS 1001
	2
	150
	3
	1-2
	ThS Phạm Thanh
	209


Học phần TH Khoa học cơ bản -PBCP 1001
	stt
	Tên lớp
	Tuần
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	GĐ

	2
	Tổ 1
	Lẻ
	1
	15
	3
	5-8
	ThS Nguyễn Đức Huấn
	PTH 1


Học phần Tin học - INT1003- học từ tuần 1-10

	stt
	Tên lớp
	Mã môn
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Tiết
	P. TH
	GV

	1. 
	Lớp 1
	01 INT1003
	3
	35
	2,4
	1-4
	4 – KTX
	ThS Xuân

	2. 
	Lớp 2
	02 INT1003
	3
	35
	3,5
	1-4
	4 – KTX
	ThS Xuân

	3. 
	Lớp 3
	03INT1003
	3
	35
	2,4
	5-8
	4 – KTX
	CN Dung

	4. 
	Lớp 4
	04 INT1003
	3
	35
	3,5
	5-8
	4 – KTX
	CN Dung

	5. 
	Lớp 5
	05INT1003
	3
	35
	2,4
	1-4
	5 – KTX
	ThS Hoa

	6. 
	Lớp 6
	06INT1003
	3
	35
	3,5
	1-4
	5 – KTX
	ThS Hoa

	7. 
	Lớp 7
	07 INT1003
	3
	35
	3,5
	5-8
	5– KTX
	ThS Tuấn Anh

	8. 
	Lớp 9
	07 INT1003
	3
	35
	6,7
	1-4
	4– KTX
	

	9. 
	Lớp 10
	07 INT1003
	3
	35
	6
	5-8
	5– KTX
	

	10. 
	
	
	
	
	7
	1-4
	5– KTX
	


Học phần Toán XSTK  MATH2003- 3 tín chỉ- Lớp Lí thuyết- học từ tuần 1-10
	Stt
	Mã Môn
	Số

T C
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1
	01 MATH2003
	2
	70
	2
	1-3
	ThS Phạm Thùy Như
	312

	2
	02 MATH2003
	2
	70
	3
	5-7
	ThS Phạm Thùy Như
	312

	3
	03 MATH2003
	2
	70
	5
	5-7
	ThS Phạm Thùy Như
	405

	4
	04 MATH2003
	2
	70
	6
	1-3
	ThS Phạm Thùy Như
	312


Học phần Toán XSTK MATH2003-  3tín chỉ- Lớp thực hành (Từ tuần 12-15)
	stt
	Tên tổ
	Mã môn
	Số

TC
	SS
	Thứ
	Tiết
	P. TH
	GV

	1. 
	Tổ 1
	01 MATH2003
	1
	35
	2,5
	1-4
	4 – KTX
	ThS Như

	2. 
	Tổ 2
	02 MATH2003
	1
	35
	3,6
	1-4
	4 – KTX
	ThS Như

	3. 
	Tổ 3
	03 MATH2003
	1
	35
	2,5
	5-8
	4 – KTX
	ThS Như

	4. 
	Tổ 4
	04 MATH2003
	1
	35
	3,6
	5-8
	4 – KTX
	ThS Như

	5. 
	Tổ 5
	05 MATH2003
	1
	35
	2,5
	1-4
	5 – KTX
	ThS Hoa

	6. 
	Tổ 6
	06 MATH2003
	1
	35
	3,6
	1-4
	5 – KTX
	ThS Hoa

	7. 
	Tổ 7
	07 MATH2003
	1
	35
	2,5
	5-8
	5– KTX
	ThS Hoa

	8. 
	Tổ 8
	08 MATH2003
	1
	35
	3,6
	5-8
	5– KTX
	ThS Hoa


CÁC MÔN HỌC CỦA BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Học phần Tiếng Anh 1 (ENG1001- 4 tín chỉ) (xếp giảng đường sau)
	Stt
	Tên lớp
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1. 
	Lớp 2
	4
	50
	2
	1-4
	Phạm Thị Xuyên
	

	2. 
	Lớp 5
	4
	50
	2
	1-4
	Nguyễn Thanh Thuỷ
	

	3. 
	Lớp 11
	4
	50
	6
	5-8
	
	


Học phần Tiếng Anh 2 (ENG1002- 4 tín chỉ)

	Stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng đường

	1. 
	Lớp 1
	Vũ Thị Hồng Lý
	4
	50
	3
	1-4
	310

	2. 
	Lớp 2
	Phạm Thị Xuyên
	4
	50
	4
	1-4
	310

	3. 
	Lớp 3
	Đặng Thị Thanh Hương
	4
	50
	5
	1-4
	310

	4. 
	Lớp 4
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	4
	50
	6
	1-4
	310

	5. 
	Lớp 5
	Nguyễn Thanh Thuỷ
	4
	50
	3
	5-8
	310

	6. 
	Lớp 6
	Diêm Thị Hảo Tâm
	4
	45
	4
	5-8
	305

	7. 
	Lớp 7
	Trần Tuấn Phương
	4
	50
	5
	5-8
	310

	8. 
	Lớp 8
	Bùi Quang Thuần
	4
	50
	2
	5-8
	310


Học phần Tiếng Anh 3 (ENG1003- 4 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng đường

	1. 
	Lớp 1
	Nguyễn Thanh Thuỷ
	4
	50
	4
	5-8
	406

	2. 
	Lớp 2
	Đỗ Thị Phương Nguyên
	4
	50
	5
	5-8
	406

	3. 
	Lớp 3
	Trần Tuấn Phương
	4
	50
	6
	5-8
	406


Học phần Tiếng Anh 4 (ENG1004- 4 tín chỉ) 

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng đường

	1. 
	Lớp 1
	Diêm Thị Hảo Tâm
	4
	50
	2
	5-8
	406

	2. 
	Lớp 2
	Đỗ Thị Phương Nguyên
	4
	50
	3
	5-8
	406

	3. 
	Lớp 3
	Bùi Quang Thuần
	4
	50
	4
	5-8
	408


CÁC MÔN CỦA BỘ MÔN CHÍNH TRỊ- GDQP
Những nguyên lý cơ bản của CN Mac-Lênin (POL 1001- 5 tín chỉ) 

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	TC
	SS
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	G. đường

	1 
	Lớp 1
	01POL 1001
	5
	150
	6
	1-4
	Nguyễn Hải Trung
	209

	2 
	Lớp 2
	02POL 1001
	5
	150
	3,5
	9-10
	Lê Thị Thanh Trà
	209

	3 
	Lớp 3
	03POL 1001
	5
	150
	2,4
	9-10
	Hoàng T Thu Hiền
	209

	4 
	Lớp 4
	04POL 1001
	5
	150
	2,4
	9-10
	
	312


Tư tưởng Hồ Chí Minh (POL 2001- 2 tín chỉ) 


	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	TC
	SS
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	G đường

	1 
	Lớp 1
	01POL 2001
	2
	150
	2
	5-6
	Vũ Thị Thanh Nga
	407

	2 
	Lớp2
	02POL 2001
	2
	150
	3
	9-10
	Vũ Thị Thanh Nga
	309

	3 
	Lớp 3
	01POL 2001
	2
	150
	4
	5-6
	Vũ Thị Thanh Nga
	403

	4 
	Lớp 4
	02POL 2001
	2
	150
	5
	9-10
	Nguyễn Thị Nhung
	309

	5 
	Lớp 5
	02POL 2001
	2
	150
	4
	9-10
	Nguyễn Thị Nhung
	307


Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (POL 3001- 3 tín chỉ) 

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	TC
	SS
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	G đường

	1 
	Lớp 1
	01POL 3001
	2
	150
	2
	7-8
	Nguyễn Thị Nhung
	407

	2 
	Lớp 2
	02POL 3001
	2
	150
	4
	9-10
	Nguyễn Thị Nhung
	309

	3 
	Lớp 3
	03POL 3001
	2
	150
	4
	7-8
	Nguyễn Thị Nhung
	403

	4 
	Lớp 4
	04POL 3001
	2
	150
	6
	9-10
	Phạm Thanh Thủy
	309


Môn Kĩ năng mềm  (SOC 1105-3 tín chỉ) 

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Địa điểm

	1 
	Lớp 1
	04SOC 1105
	3
	35
	2
	5-8
	Hoàng T Thu Hiền
	203

	2 
	Lớp 2
	05SOC 1105
	3
	35
	3
	5-8
	Hoàng T Thu Hiền
	203

	3 
	Lớp 3
	06SOC 1105
	3
	35
	4
	5-8
	Hoàng T Thu Hiền
	203

	4 
	Lớp 4
	07SOC 1105
	3
	35
	5
	5-8
	Hoàng T Thu Hiền
	203

	5 
	Lớp 5
	08SOC 1105
	3
	35
	6
	5-8
	Hoàng T Thu Hiền
Mạc Thị Thảo
	203

	6 
	Lớp 6
	09SOC 1105
	3
	35
	4
	9-12
	
	203


Môn Giáo dục thể chất 1(GDTC 1001) 

	STT
	Tên lớp
	Giảng viên
	TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Địa điểm



	1 
	Lớp 1
	Trần Ngọc Anh
	1
	75
	2
	1-2
	S.trường khu B

	2 
	Lớp 2
	Trần Ngọc Anh
	1
	75
	3
	1-2
	S.trường khu B


Giáo dục thể chất tự chọn – cầu lông - đại học (GDTC 2004) 

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	 TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Địa điểm



	1
	Lớp 1
	Trần Ngọc Anh
	2
	75
	2
	5-8
	Sân trường khu B

	2
	Lớp 2
	Trần Ngọc Anh
	2
	75
	3
	5-8
	Sân trường khu B

	3
	Lớp 3
	Trần Ngọc Anh
	2
	75
	4
	1-4
	Sân trường khu B

	4
	Lớp 4
	Trần Ngọc Anh
	2
	75
	5
	1-4
	Sân trường khu B

	5
	Lớp 5
	Trần Ngọc Anh
	2
	75
	5
	5-8
	Sân trường khu B

	6
	Lớp 6
	Trần Ngọc Anh
	2
	75
	6
	1-4
	Sân trường khu B

	
	Lớp 7
	Trần Ngọc Anh
	2
	75
	2
	9-12
	Sân trường khu B


Giáo dục thể chất tự chọn – bóng chuyền- đại học (GDTC 2003) 
	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	 TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Địa điểm



	1 
	Lớp 4
	Nguyễn Dương Cầm
	2
	75
	3
	9-12
	Sân trường khu B


KHOA YHDP- YTCC

Học Phần Đạo đức vật lý trị liệu (2 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	PT1101
	1
	100
	4
	1-2
	Mạc T Thảo
	401


Học Phần Đạo đức điều dưỡng

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	NUR1107
	1
	100
	4
	3-4
	Mạc T Thảo
	401


Học Phần Đạo đức nghề nghiệp (2 tín chỉ)

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1
	Lớp ghép
	
	1
	100
	7
	1-4
	
	312


CÁC MÔN CỦA KHOA VẬT LÍ TRỊ LIỆU/PHCN

Giải phẫu chức năng- PT1102- 2 tín chỉ
Lịch lý thuyết

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	GV
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	PT1102
	1
	84
	3
	7-8
	Ths. Phạm Thị Cẩm Hưng
	403


Lịch Thực hành

	stt
	Tên lớp
	GIẢNG VIÊN
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	TUẦN
	Giảng đường

	1 
	Tổ 1
	CN. Lê Văn Thiết
	1
	21
	2
	5-8
	Tuần lẻ
	PTH GP

	2 
	Tổ 2
	CN. Nguyễn Thị Thu Hằng
	1
	21
	2
	5-8
	Tuần chẵn
	PTH GP

	3 
	Tổ 3
	CN. Lê Văn Thiết
	1
	21
	5
	1-4
	Tuần lẻ
	PTH GP

	4 
	Tổ 4
	CN. Nguyễn Thị Thu Hằng
	1
	21
	5
	1-4
	Tuần chẵn
	PTH GP


KHOA XÉT NGHIỆM
Học Phần An toàn sinh học- Xét nghiệm cơ bản

Lịch lý thuyết

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Tuần
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	MLT1106
	1
	130
	2
	5-6
	1-8
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy
	309


Lịch Thực hành
	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	Tổ 1
	MLT1106
	2
	16
	4
	1-4
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy
	PTH?

	2 
	Tổ 2
	MLT1106
	2
	16
	4
	1-4
	Ths.Phạm Thị Hồng
	PTH?

	3 
	Tổ 3
	MLT1106
	2
	16
	4
	5-8
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy
	PTH?

	4 
	Tổ 4
	MLT1106
	2
	16
	4
	5-8
	Ths.Phạm Thị Hồng
	PTH?

	5 
	Tổ 5
	MLT1106
	2
	16
	5
	5-8
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy
	PTH?

	6 
	Tổ 6
	MLT1106
	2
	16
	5
	5-8
	Ths.Phạm Thị Hồng
	PTH?

	7 
	Tổ 7
	MLT1106
	2
	16
	6
	1-4
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Thúy
	

	8 
	Tổ 8
	MLT1106
	2
	16
	6
	1-4
	Ths.Phạm Thị Hồng
	


Vi sinh – Kí sinh trùng 

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	MLT 1101
	2
	100
	6
	1-2
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung A
	307

	2 Lớp
	Lớp 2
	MLT 1101
	2
	100
	6
	3-4
	Ths. Nguyễn Thị Hồng Nhung A
	307


Hóa sinh- học từ tuần 1-8
	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	MLT1102
	2
	100
	3
	5-8
	Ths. Ngụy Đình Hoàn
	307

	2 
	Lớp 2
	MLT1102
	2
	100
	5
	5-8
	
	307

	3 
	Lớp 2
	MLT1102
	2
	100
	6
	5-8
	
	307


CÁC MÔN HỌC CỦA KHOA ĐIỀU DƯỠNG

Điều dưỡng cơ bản 1 (Đại học điều dưỡng) -  NUR 1105

Phần lý thuyết

	stt
	Tên lớp
	Mã Môn
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Giảng viên
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	01NUR 1105
	1
	127
	6
	1-2
	ThS. Hoàng Thị Huệ
	401

	2 
	Lớp 2
	02NUR 1105
	1
	128
	6
	3-4
	ThS. Lương Thị Hải Yến
	401

	Học các tuần từ 1-8


Phần thực hành

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Tuần
	Giảng đường

	1 
	Tổ 1
	ThS Phạm Thị Hạnh

ThS Đoàn Thị Phượng

ThS Trần Thùy Dương

ThS Nguyễn Thị Hoa
ThS. Phạm Thị Thanh Phương

ThS. Hoàng Thị Huệ

ThS. Nguyễn Thị Nga

ThS. Vũ Thị Hải

ThS. Bùi Thị Loan

ThS. Đào Thị Phương

CN. Nguyễn Xuân Hùng


	2
	15
	3
	1-4
	1-15
	Trung tâm huấn luyện kĩ năng lâm sàng



	2 2
	Tổ 2
	
	2
	15
	3
	1-4
	1-15
	

	3 
	Tổ 3
	
	2
	15
	3
	1-4
	1-15
	

	4 
	Tổ 4
	
	2
	15
	3
	1-4
	1-15
	

	5 
	Tổ 5
	
	2
	15
	4
	1-4
	1-15
	

	6 
	Tổ 6
	
	2
	15
	4
	1-4
	1-15
	

	7 
	Tổ 7
	
	2
	15
	4
	1-4
	1-15
	

	8 
	Tổ 8
	
	2
	15
	4
	1-4
	1-15
	

	9 
	Tổ 9
	
	2
	15
	5
	1-4
	1-15
	

	10 
	Tổ 10
	
	2
	15
	5
	1-4
	1-15
	

	11 
	Tổ 11
	
	2
	15
	5
	1-4
	1-15
	

	12 
	Tổ 12
	
	2
	15
	5
	1-4
	1-15
	

	13 
	Tổ 13
	
	2
	15
	3
	1-4
	1-15
	

	14 
	Tổ 14
	
	2
	15
	3
	1-4
	1-15
	

	15 
	Tổ 15
	
	2
	15
	4
	1-4
	1-15
	

	16 
	Tổ 16
	
	2
	15
	5
	1-4
	1-15
	

	17 
	Tổ 17
	
	2
	15
	5
	1-4
	1-15
	


Điều dưỡng cơ bản – cấp cứu ban đầu (đại học Xét nghiệm, Hình ảnh, Vật Lý)- NUR 1103- LT

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Tuần
	Giảng đường

	1 
	Lớp 1
	ThS. Bùi Thị Loan
	1
	120
	2
	1-2
	1-8
	403

	2 
	Lớp 2
	ThS. Trần Thùy Dương
	1
	120
	2
	3-4
	1-8
	403

	3 
	Lớp 3
	ThS. Trần Thùy Dương
	1
	120
	6
	3-4
	1-8
	403


Phần thực hành

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Tuần
	Giảng đường

	1 
	Tổ 1
	
	1
	15
	6
	1-4
	Lẻ
	Trung tâm huấn luyện kĩ năng lâm sàng

	2 
	Tổ 2
	ThS Phạm Thị Hạnh

ThS Đoàn Thị Phượng

ThS Trần Thùy Dương

ThS Nguyễn Thị Hoa
ThS. Phạm Thị Thanh Phương

ThS. Hoàng Thị Huệ

ThS. Nguyễn Thị Nga

ThS. Vũ Thị Hải

ThS. Bùi Thị Loan

ThS. Đào Thị Phương

CN. Nguyễn Xuân Hùng


	1
	15
	6
	1-4
	Chẵn
	

	3 
	Tổ 3
	
	1
	15
	6
	1-4
	Lẻ
	

	4 
	Tổ 4
	
	1
	15
	6
	1-4
	Chẵn
	

	5 
	Tổ 5
	
	1
	15
	6
	1-4
	Lẻ
	

	6 
	Tổ 6
	
	1
	15
	6
	1-4
	Chẵn
	

	7 
	Tổ 7
	
	1
	15
	4
	5-8
	Lẻ
	

	8 
	Tổ 8
	
	1
	15
	4
	5-8
	Chẵn
	

	9 
	Tổ 9
	
	1
	15
	4
	5-8
	Lẻ
	

	10 
	Tổ 10
	
	1
	15
	4
	5-8
	Chẵn
	

	11 
	Tổ11
	
	1
	15
	4
	5-8
	Lẻ
	

	12 
	Tổ 12
	
	1
	15
	4
	5-8
	Chẵn
	

	13 
	Tổ 13
	
	1
	15
	6
	5-8
	Lẻ
	

	14 
	Tổ 14
	
	1
	15
	6
	5-8
	Chẵn
	

	15
	Tổ 15
	
	1
	15
	6
	5-8
	Lẻ
	

	16
	Tổ 16
	
	1
	15
	6
	5-8
	Chẵn
	

	17
	Tổ 17
	
	1
	15
	6
	5-8
	Lẻ
	

	18
	Tổ 18
	
	1
	15
	6
	5-8
	Chẵn
	

	19
	Tổ 19
	
	1
	15
	4
	5-8
	Lẻ
	

	20
	Tổ 20
	
	1
	15
	4
	5-8
	Chẵn
	

	21
	Tổ 21
	
	1
	15
	4
	5-8
	Lẻ
	

	22
	Tổ 22
	
	1
	15
	4
	5-8
	Chẵn
	


Học Phần Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn- NUR1108- Lịch lý thuyết

	stt
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Tuần
	Giảng đường

	1
	Lớp 1
	Ths. Nguyễn Thị Nga
	1
	112
	4
	1-2
	Tuần lẻ
	407

	2
	Lớp 2
	ThS. Nguyễn Thị Hằng
	1
	112
	4
	3-4
	Tuần lẻ
	407

	2 
	Lớp 3
	Ths. Nguyễn Thị Hằng
	1
	112
	4
	1-2
	Tuần chẵn
	407


Lịch Thực hành 
	STT
	Tên lớp
	Giảng viên
	Số TC
	Sĩ số
	Thứ
	Tiết
	Tuần
	Giảng đường

	1 
	Tổ 1
	ThS. Bùi Thị Loan

	2
	15
	3
	5-8
	Tuần lẻ
	Trung tâm huấn luyện kĩ năng lâm sàng

	2 
	Tổ 2
	ThS. Bùi Thị Loan
	2
	15
	3
	5-8
	Tuần chẵn
	

	3 
	Tổ 3
	ThS Phùng Văn Dự
	2
	15
	3
	5-8
	Tuần lẻ
	

	4 
	Tổ 4
	ThS Phùng Văn Dự
	2
	15
	3
	5-8
	Tuần chẵn
	

	5 
	Tổ 5
	ThS Nguyễn T Hoa
	2
	15
	3
	5-8
	Tuần lẻ
	

	6 
	Tổ6
	ThS Nguyễn T Hoa
	2
	15
	3
	5-8
	Tuần chẵn
	

	7 
	Tổ 7
	ThS. Bùi Thị Loan

	2
	15
	5
	5-8
	Tuần lẻ
	

	8 
	Tổ 8
	ThS. Bùi Thị Loan
	2
	15
	5
	5-8
	Tuần chẵn
	

	9 
	Tổ 9
	ThS Phùng Văn Dự
	2
	15
	5
	5-8
	Tuần lẻ
	

	10 
	Tổ 10
	ThS Phùng Văn Dự
	2
	15
	5
	5-8
	Tuần chẵn
	

	11 
	Tổ 11
	ThS Nguyễn T Hoa
	2
	15
	5
	5-8
	Tuần lẻ
	

	12 
	Tổ 12
	ThS Nguyễn T Hoa
	2
	15
	5
	5-8
	Tuần chẵn
	

	13 
	Tổ 13
	ThS. Bùi Thị Loan
	2
	15
	2
	1-4
	Tuần lẻ
	

	14 
	Tổ 14
	ThS. Bùi Thị Loan
	2
	15
	2
	1-4
	Tuần chẵn
	

	15 
	Tổ 15
	ThS Phùng Văn Dự
	2
	15
	2
	1-4
	Tuần lẻ
	

	16 
	Tổ 16
	ThS Phùng Văn Dự
	2
	15
	2
	1-4
	Tuần chẵn
	

	17 
	Tổ 17
	ThS Nguyễn T Hoa
	2
	15
	2
	1-4
	Tuần lẻ
	

	18 
	Tổ 18
	ThS Nguyễn T Hoa
	2
	15
	2
	1-4
	Tuần chẵn
	


Lịch học kì 2- dành cho lớp độc lập- cập nhật lần 1 ngày 10/1/2019


